
Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

1 GSXD
H24.17-260327-

170044
Mai Xuân Hải 12/11/1994

38/482 Thiên Lôi, Vĩnh 

Niệm, Lê Chân, Hải 

Phòng

031094007769 0904279051
haican.dth@gm

ail.com

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 13
Công ty cổ phần 

Sông Đà 7.02
Cấp mới 16/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

2 QLDA
H24.17-260328-

170001
Vũ Hữu Tân 25/9/1991

Tồ Đống Khê 1, Phường 

Kiến An, Thành phố 

Hải

Phòng

 031091011365 0962722586 
mrtan2509@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 13

Công ty cổ phần đầu 

tư & xây dựng Urban
Cấp mới 06/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

3 QLDA
H24.17-260330-

170021
Phạm Huy Đức 11/11/1987

xã Hà Tây, thành phố 

Hải Phòng
030087004453 0964060288

zducanh1102@

gmail.com

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 11

Công ty TNHH xây 

dựng và thương mại 

Hải Dương AZ

Cấp mới 08/5/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

4 QLDA
H24.17-260330-

170040
Lưu Văn Bốn 03/7/1973

3 Ngõ 119 Kim Hoa, 

Phương Liên, Đồng Đa, 

Hà Nội

026073000018 0913525210 
luubon.coninco

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cảng - Đường

thủy

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 28

 Công ty cô phân đâu 

tư VCN
Cấp mới 10/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

5
TKCT

N

H24.17-260330-

170042

Nguyễn Đình 

Chung
10/12/1984

2730 HH1A Lô CC6 Hồ 

Linh Đàm, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà Nội.

 040084000764 0962393688
Nguyenchungks

dt@gmail.com

Kỹ sư Đô thị  - Kỹ 

thuật Hạ tầng Đô 

thị

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

I HAP 25
Công ty TNHH T-

Build Việt Nam.
Cấp mới 29/10/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

6 ĐGXD
H24.17-260330-

170044

Nguyễn Lê 

Trung
30/10/1991

Số 28, Ngõ 210, phố 

Nguyễn Lân, phường 

Phương Liệt, TP Hà Nội

001091000604 0936563686 
ecy.nguyen@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
Định giá xây dựng III HAP 11

Công ty cổ phần 

TEXO Tư vẫn và 

Đầu tư

Cấp mới 02/05/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

7 GSLĐ
H24.17-260330-

170055
Hà Văn Thủy 12/12/1973

TDP Số 4, Cổ Nhuế 2, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
036073005510

 0983 394 

756

hathuysp@gmai

l.com
Kỹ sư Cơ điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 17
Công ty cổ phần thủy 

điện Sử Pán 1
Cấp mới 20/4/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Đại 

Mỏ - Địa 

Chất 

8 GSXD
H24.17-260330-

170057

Võ Thành 

Nghiêm
19/5/1976

802 C/c Sơn Kỳ 2 Dc13, 

Sơn Kỳ, Tân Phú, TP 

Hồ Chí Minh

046076000033 0852657886
nghiemvt1976

@gmai.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 22
Công ty cổ phần Xây 

dựng Hiện Thực
Cấp mới 22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

TP.HCM

9 ĐGXD
H24.17-260330-

170063

Nguyễn Văn 

Thịnh
18/5/1984

Số nhà 180, đường 

Hùng Vương, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Ninh

024084001428 0902028757
thinhcnmt@gma

il.com

Kỹ sư Cấp thoát 

nước
Định giá xây dựng I HAP 18

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng, Môi 

Trường và Hạ tầng 

Kỹ thuật Việt Nam

Cấp mới 27/5/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 18 Cấp mới

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 699 ngày 21 tháng 4 năm 2026)

mailto:mrtan2509@gmail.com
mailto:mrtan2509@gmail.com
mailto:ecy.nguyen@gmail.com
mailto:ecy.nguyen@gmail.com
mailto:nghiemvt1976@gmai.com
mailto:nghiemvt1976@gmai.com
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10 TKĐB
H24.17-260330-

170072

Nguyễn Xuân 

Trường
22/11/1988

Số 3/27/29/139 Ngô Gia 

Tự, P. Hải An, Tp. Hải 

Phòng

031088009972
0969221188

.

truongnx@mcic

vietnam.vn

Kỹ sư Kỹ thuật 

Công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 10

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư Công 

trình Hàng hải Việt

Nam.

Cấp mới 23/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

TKCT

N

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

III HAP 10 Cấp mới

11 TKCĐ
H24.17-260330-

170077
Vũ Phúc Long 07/9/1984

258 Hà Sen, Tổ dân phố 

2, Cát Bà, Cát Hải, Hải 

Phòng

(nay là Thôn 2 Cát Bà, 

Đặc khu Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng).

031084009906 0911907984
phuclong7984@

gmail.com

 Kỹ sư Kinh tế năng 

lượng ngành Kinh 

tế Công

nghiệp

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 17

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng

và công nghiệp Hải 

Phòng.

Cấp mới 22/9/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

GSLĐ
Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 17 Cấp mới

12 TKCĐ
H24.17-260330-

170082
Lại Văn Ngọc  08/9/1990

Trấn Phú, Thần Khê, 

Hưng Yên
 034090001022

 

0967977997 

laivanngoc@gm

ail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 12

Công ty tư vấn Kiến 

trúc và Xây dựng Á 

Đông

Cấp mới 13/3/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thái 

Nguyên

GSLĐ
Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 12 Cấp mới

13 GSXD
H24.17-260330-

170083

Hoàng Văn 

Công
24/6/1995

Thôn Quyết Tiển 2, xã 

Giao Thủy tỉnh Ninh 

Bình

036095000106 0969360700

hoangvancong1

995xxx@gmail.

com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 05

Công ty cổ phần Tư 

vấn và xây dựng Á 

Âu

Cấp mới 12/3/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

(Bằng 

không 

ghi)

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

14 TKĐT
H24.17-260330-

170084
 Phạm Đức Quý 05/10/1983

14 Lô 7 Đoàn Kết, Sở 

Dầu, Hồng Bàng,

 Hải Phòng

031083018778 093663339

Quy0510.thaiso

njsc@gmail.co

m

Kỹ sư An toàn 

đường thủy

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

II HAP 19

Công ty cổ phần phát 

triển tư vấn thiết kế 

và xây dựng Bảo 

Việt

Cấp mới 17/8/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 19 Cấp mới

15 GSXD
H24.17-260331-

170007
 Phạm Văn Dân 14/8/1986

 Căn hộ 1630, Tòa B2.1 

HH02D, TDP số 9, 

Thanh Hà, Bình Minh, 

Hà

Nội

034086003929 0988997883
Phamdan86.201

0@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Công ty Cổ phần Tư 

vấn kiến trúc và Đầu 

tư Thăng Long

Cấp mới 10/3/2026 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh



Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 
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16 GSXD
H24.17-260331-

170008

Đỗ Trọng 

Nghĩa
08/12/1996

Tổ 9 Trần Hưng Đạo, 

Tp Thái Bình, Thái 

Bình.

 034096000422

 

0356.295.99

9

dotrongnghia8

@gmail.com

 Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 07
Công ty cổ phần VI - 

ART.
Cấp mới 08/11/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Thủy 

Lợi

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 07 Cấp mới

17 GSXD
H24.17-260331-

170011

Nguyễn Tiến 

Mạnh
22/10/1985

Ch1009-Ct12 Đt mới 

Văn Phú, Kiến Hưng, 

Hà Nội.

027085000362
 

0984214940

ufo5132@gmail

.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty TNHH tư 

vấn quản lý dự án 

mặt trời

Cấp mới 22/9/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

18 GSXD
H24.17-260331-

170013

Trần Danh 

Ngọc
10/9/1979

Thôn Phú Ninh Thị trấn 

Gia Bình, Gia Bình, Bắc 

Ninh.

027079000717
0968 506 

588

kocomail@gmai

l.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu – đường 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 13
Công ty cổ phần VI - 

ART
Cấp mới 09/02/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

19 GSXD
H24.17-260331-

170015
Đặng Ngọc Hấn 27/2/1982

 7a Lô II-2, 151A 

Ng.Đ.Cảnh, Tương Mai, 

Hoàng Mai, Hà Nội

 037082000007
 0328 701 

300

Danghan2010@

gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng MTB 

Việt Nam

Cấp mới 23/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

20 GSLĐ
H24.17-260331-

170018

Nguyễn Duy 

Chiều
24/9/1974

Thôn 9, Phù Lưu Tế, 

Mỹ Đức, Hà Nội.
001074045541

 

0976708105

Chieu12345@g

mail.com

 Kỹ sư Điện - Tự 

động hoá XNCN

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

II HAP 16
Công ty cổ phần VI - 

ART
Cấp mới 10/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật

 công 

nghiệp

21 GSXD
H24.17-260331-

170023
Lê Công Quyết 04/10/1988

Thôn Vị Hạ, Trung 

Lương, Bình Lục, Hà 

Nam.

 035088002237 0947880078
quyetlc.cmaxx

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Công ty cổ phần tư 

vấn quản lý dự án 

xây dựng CMAXX.

Cấp mới 13/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

22 GSXD
H24.17-260331-

170028

Nguyễn Thanh 

Tuấn
17/10/198

D7/20, Áp 4, Tân Kiên, 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh.

 079086007845 0937380886 tuannt@atcc.vn

 Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng & Công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17

Công ty Cổ Phần 

Xây dựng Nội thất 

ATC

Cấp mới 05/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH 

Quốc Gia 

TP.HCM - 

ĐH Bách 

Khoa

23 GSXD
H24.17-260331-

170030
Lê Huy Tuấn 21/06/1978

Tồ 89 An Hải Bắc, Sơn 

Trà, Đà Năng.
 048078005214 0982000982 tuanlh@atcc.vn

Kiến trúc sư – Kiến 

trúc công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 24

Công ty Cổ Phần 

Xây dựng Nội thất 

ATС

Cấp mới 28/6/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc 

TP.HCM

24 KSĐC
H24.17-260331-

170031
 Đào Cao Sơn 22/11/1970

 Phòng 207 Ct4a, Khu 

Đô Thị Xa La, Phúc La, 

Hà Đông, Hà Nội

 001070001878

 

0986.666.96

6

caosonbts@gma

il.com

 Kỹ sư Địa chất tìm 

kiếm thăm dò

Khảo sát Địa chất 

công trình
I HAP 31

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư phát triển 

xây dựng BTS

Cấp mới 10/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

mailto:kocomail@gmail.com
mailto:kocomail@gmail.com
mailto:caosonbts@gmail.com
mailto:caosonbts@gmail.com
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ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

25 GSXD
H24.17-260331-

170049
Văn Công Hoan 10/10/1981

31 ngõ 49Đ. Ngọc Hồi, 

Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 

Hà Nội

040081000045 0977733551
vanconghoan19

81@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng - 

FACCO

Cấp mới 10/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

26 GSXD
H24.17-260331-

170050

Nguyễn Ngọc 

Toàn
06/9/1982

TDP đường 5, dương 

xá, Gia Lâm, Hà Nội 
001032008850 0916611509

nguyenngoctoan

6982@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18

Công ty cổ phần tư 

vấn  công nghệ, thiết 

bị và kiểm định xây 

dựng CONINCO

Cấp mới 12/7/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội 

27 GSXD
H24.17-260331-

170051
 Cao Văn Nam 210/8/1990

Thôn Cẩm Vinh, Hoằng 

Tân, Hoằng Hoá, Thanh 

Hoá

038090000718 0964505456
caovannam90@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng  

dân dụng và công  

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Công ty cổ phần tư 

vấn và xây dựng 

công trình

Cấp mới 16/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

28 GSXD
H24.17-260331-

170052

Nguyễn  Văn 

Có
17/06/1992

Thôn 5 EA Ngai, Krông 

Busk, Đắc Lắc
066092020095 0394259316

conv@aacorpor

ation. Com

 Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 09

Công ty cổ phần  xây 

dựng kiến trúc AA 

Tây Ninh

Cấp mới 27/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Tôn 

Đức Thắng

29 GSXD
H24.17-260331-

170054

Nguyễn Tấn 

Trung
08/8/1983

Khối phố 2, TT Núi 

Thành, núi Thành, 

Quảng Nam

 049083011179 0914040425 
trung01x2a@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng

Thuỷ Lợi- Thuỷ 

Điện

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty TNHH 

BEKAERT Việt 

Nam

Cấp mới 17/6/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa - ĐH 

Đà nẵng

30 GSXD
H24.17-260331-

170056

Phạm Minh 

Tuấn
19/10/1979

Số 2 ngạch 47/21 

Khương Trung, K/ 

Trung, T xuân, Hà Nội

036079011852 0984434048
tuanpm179@gm

ail.com

Kỹ sư Thuỷ Lợi- 

Ngành Thuỷ Điện

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20
Công ty CP xây dựng 

Phục Hưng 
Cấp mới 25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

31 GSXD
H24.17-260331-

170056

Nguyễn ĐÌnh 

Hải
018/8/1971

60/21 Đồng Thiên , 

Kênh Dương, Lê Chân, 

Hải Phòng

031071011675 0968595857

nguyendinhhai.

dv71@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty cổ phần tư 

vấn Xây dựng  và 

thương mại SIC

Cấp mới 05/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Mở rộng ĐH Hà Nội 

32 TKTL
H24.17-260331-

170056

Nguyễn Bình 

Nam
30/01/1983

176 Bà Triệu, Nguyễn 

Du, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

001083015153 0904388040 
nbnam2001@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng ( cấp 

thoát nước)

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Thủy lợi, đê 

điều

III HAP 19

Công ty TNHH phát 

triển tư vấn tổng hợp 

Trọng Nghiệp 

Cấp mới 22/01/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP 19 Cấp mới

33 GSXD
H24.17-260331-

170064

Nguyễn Văn 

Việt
02/7/1988

Thôn Thanh Mạc, 

Thanh Đa, Phúc Thọ , 

Hà Nội

001088017706 0981998836
vietxd12@gmail

.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 9

Công ty cổ phần 

TEXO Tư vẫn và 

Đầu tư

Cấp mới 10/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Đông 

Đô

mailto:vanconghoan1981@gmail.com
mailto:vanconghoan1981@gmail.com
mailto:nguyenngoctoan6982@gmail.com
mailto:nguyenngoctoan6982@gmail.com
mailto:nguyenngoctoan6982@gmail.com
mailto:caovannam90@gmail.com
mailto:caovannam90@gmail.com
about:blank
about:blank
mailto:trung01x2a@gmail.com
mailto:trung01x2a@gmail.com
mailto:tuanpm179@gmail.com
mailto:tuanpm179@gmail.com
mailto:nguyendinhhai.dv71@gmail.com
mailto:nguyendinhhai.dv71@gmail.com
mailto:nguyendinhhai.dv71@gmail.com
mailto:nbnam2001@gmail.com
mailto:nbnam2001@gmail.com
mailto:vietxd12@gmail.com
mailto:vietxd12@gmail.com
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đăng 

ký

(I-II-
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Nơi 
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dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)
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Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 
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CMT/Th
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Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

34 GSXD
H24.17-260401-

170020

Phạm Tiến 

Quỳnh
16/02/1981

Số 20 ngõ 152 phố 

Phương Liệt, phường 

Phương Liệt, tp Hà Nội

030081001370 0942222268

phamtienquynh.

edu.vn@gmail.c

om

Kỹ sư Xây dựng 

cảng - Đường thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 22

Ban QLDA ĐTXD 

công trình dân dụng 

và công nghiệp Hải 

Phòng

Cấp mới 10/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng 

35 TKĐB
H24.17-260401-

170022
Ngô Thị Huyền 14/4/1993

Đương thôn Lương Cả, 

An Ninh, Quỳnh Phụ, 

Thái Bình

030193019082 0979131228
ngohuyen.ks@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật đô 

thị

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 9

Cty CP đầu tư 

TVXD thương mại 

Đức Anh

Cấp mới 02/5/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

36 GSXD
H24.17-260401-

170023

Nguyễn Thành 

Nam
09/4/1974

503-17T2 Hapulico 1 

Nguyễn Huy Tưởng, 

TXT, Thanh Xuân, HÀ 

Nội

038074000009 0913511111
namvinaincon@

gmail.com

Kỹ sư Tin học xây 

dựng công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 29
Cty CP tư vấn thiết 

kế Vinaincon
Cấp mới 10/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội 

37 GSXD
H24.17-260401-

170025
Phan Xuân Học 12/11/1989

Căn hộ chung cư số 

A.03a.07, Block A- Khu 

chung cư Bcons 

Garden, 25A Phạm Hữu 

Lầu, Khu phố Thống 

Nhất 1, Phường Dĩ An, 

042089015836 0945943917
phanxuanhocht

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13
Cty CP tư vấn xây 

dựng Tín An
Cấp mới 28/6/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Đà 

Nẵng

38 GSXD
H24.17-260401-

170027
Đõ Văn Bắc 14/11/1976

Tổ 1 Hữu Nghị, tp Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình
017076013362 0383141176

dovanbac.hb@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 26
Cty CP tư vấn xây 

dựng Tín An
Cấp mới 25/6/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Mỏ - 

Địa chất

39 GSXD
H24.17-260401-

170034
Trần Đức Anh 11/5/1988

Xóm 5, Quỳnh Hậu, xã 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 

An

040088040321 0383141176
anh.td1105@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu – đường 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Cty CP tư vấn xây 

dựng BEACONS 

Việt Nam

Cấp mới 10/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

40 GSLĐ
H24.17-260401-

170035
Lê Quốc Tùng 26/10/1984

Việt Hưng, Long Biên, 

Hà Nội
038084012359 0914956006

Tunglq@hdl.co

m.vn

Kỹ sư Điều khiển 

tự động - Điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 14
Cty CP thương mại 

kỹ thuật HDL
Cấp mới 29/11/2024 Bộ Công An Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

41 GSXD
H24.17-260401-

170037

Nguyễn Thái 

Lợi
20/6/1979

43/14 đường số 6, 

phường 15, Gò Vấp, Tp 

Hồ Chí Minh

052079000227 0906335200
Vanthailoi2006

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân dụng 

& công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20
Cty CP TV và ĐT 

Việt Bách Khoa
Cấp mới 16/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH KT 

Công nghệ 

Tp HCM

42 GSXD
H24.17-260401-

170038
Trần Văn Phúc 23/8/1984

Tổ dân phố 8, phường 

Xuân Phương, Hà Nội
033084008710 0972093043

phuctva@gmail.

com

Kỹ sư Công trình 

GTCC - Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 17

Cty CP xây dựng hạ 

tầng Thanh Bình Tây 

Nguyên

Cấp mới 18/9/2024 Bộ Công An Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

43 GSXD
H24.17-260401-

170042

Nguyễn  Khôi 

Tuyên
05/05/1985

Phú Nam Tam Xuân 2, 

Núi Thành, Quảng Nam
049085013307 0919242102

Nguyenkhoituye

n7@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 09

Cty TNHH thiết kế 

xây dựng dịch vụ 

thương mại Tiến 

Dũng 

Cấp mới 08/5/2025 Bộ Công An Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ 

TP.HCM

mailto:phamtienquynh.edu.vn@gmail.com
mailto:phamtienquynh.edu.vn@gmail.com
mailto:phamtienquynh.edu.vn@gmail.com
mailto:ngohuyen.ks@gmail.com
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mailto:namvinaincon@gmail.com
mailto:namvinaincon@gmail.com
mailto:phanxuanhocht@gmail.com
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mailto:dovanbac.hb@gmail.com
mailto:dovanbac.hb@gmail.com
mailto:anh.td1105@gmail.com
mailto:anh.td1105@gmail.com
mailto:Tunglq@hdl.com.vn
mailto:Tunglq@hdl.com.vn
mailto:Vanthailoi2006@gmail.com
mailto:Vanthailoi2006@gmail.com
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tạo 

44 GSXD
H24.17-260401-

170043

Nguyễn Trọng 

Sáng
17/3/1985

Xóm Tân Hưng, Yên 

Tiến, Ý Yên, Nam Định
036085016269 0965703886

Sangnt0504@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu – đường 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 14

Cty CP xây dựng hạ 

tầng Thanh Bình Tây 

Nguyên

Cấp mới 27/8/2024 Bộ Công An Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

45 GSXD
H24.17-260401-

170044
Hồ Phi Long 15/9/1989

94/13 Đường số 5, Gò 

Vấp, tp Hồ Chí Minh
064089000071 0904433369

họphilong1509

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Cty TNHH thiết kế 

xây dựng dịch vụ 

thương mại Tiến 

Dũng 

Cấp mới 25/1/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

46 GSXD
H24.17-260401-

170045

Bùi Thái 

Dương
02/7/1975

Tổ DP Ngọa Long 1, 

Minh Khai, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

001075028264 0912104036
buithaiduong.its

t@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu – đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 23

Cty CP tư vấn kỹ 

thuật và xây dựng 

Hồng Hà

Cấp mới 07/3/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chuyên  

tu

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

47 GSXD
H24.17-260401-

170046

Phạm Khắc 

Hinh
15/01/1994

Đông Bình Cách, Bắc 

Đông Hưng, Hưng Yên
034094012347 0353357680

hinh93tb@gmai

l.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 05
Cty CP tư vấn & xây 

dựng Hải Thành
Cấp mới 13/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

48 TKTG
H24.17-260401-

170047
Đỗ Văn Tư 28/01/1995

Kênh Giang, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng
031095015887 0343899820

vietthang2710d

hkt@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống thông gió - 

cấp thoát nhiệt

III HAP 08

Cty TNHH tư vấn và 

xây dựng Hưng 

Thịnh Thanh Hóa

Cấp mới 15/9/2022 Bộ Công An Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng 

49 GSXD
H24.17-260401-

170048

Ngô Trọng 

Hiếu
18/10/1994

94 khu phố 2, phường 4, 

Tp Tây Ninh, Tây Ninh
072094008391 0963210842

ngotronghieu94

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 08
Cty CP kết cấu thép 

ATAD
Cấp mới 16/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm KT 

TP.HCM

50 GSXD
H24.17-260401-

170049

Trần Xuân 

Mạnh
13/11/1983

Đươờng 10, Thôn Cát 

Đằng, xã Vạn Thắng, 

tỉnh Ninh Bình

036083004407 0923798534
manhtx83@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 19

Cty CP xây dựng hạ 

tầng Thanh Bình Tây 

Nguyên

Cấp mới 30/11/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

51 GSXD
H24.17-260401-

170054

Nguyễn Tuấn 

Việt
23/7/1991

Lê Sáng, An Hồng, An 

Dương, Hải Phòng
031091001007 0778463456

nguyentuanviet.

hp@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Cty CP phát triển 

công nghệ viễn 

thông và xây dựng 

Dương Phát

Cấp mới 23/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

52 GSXD
H24.17-260401-

170055

Nguyễn Đức 

Đoàn
20/9/1983

456/1/2A KP7 thị trấn 

Nhà Bè, Nhà Bè, tp 

HCM

031083012123 0985918462
doancmb@gmai

l.com

Kỹ sư Công trình 

thủy lợi 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Cty CP tư vấn xây 

dựng công trình 

Hàng Hải

Cấp mới 03/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

53 GSXD
H24.17-260401-

170058

Nguyễn Minh 

Quyết
12/10/1993

Cụm 7, Tân Lập, Đan 

Phượng, Hà Nội
001093014458 0878264727

minhquyetxda@

gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Cty CP tư vấn và xây 

dựng công trình Việt 

Nam

Cấp mới 25/7/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng 

mailto:Sangnt0504@gmail.com
mailto:Sangnt0504@gmail.com
mailto:buithaiduong.itst@gmail.com
mailto:buithaiduong.itst@gmail.com
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mailto:ngotronghieu94@gmail.com
mailto:ngotronghieu94@gmail.com
mailto:manhtx83@gmail.com
mailto:manhtx83@gmail.com
mailto:nguyentuanviet.hp@gmail.com
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54 GSXD
H24.17-260401-

170060

Trần Mạnh 

Hùng
18/8/1971

8.08B C/c Mỹ Phú, Tân 

Kiểng, quận 7, TP HCM
036071002504 0913091156

tranhhungcmb

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cảng- Đường thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 32

Cty CP tư vấn xây 

dựng công trình 

Hàng Hải

Cấp mới 21/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội 

55 GSLĐ
H24.17-260401-

170070
Bùi Viết Vương 06/3/1990

Cụm 7, Tân Lập, Đan 

Phượng, Hà Nội
001090017902 0966978935

vuongbv.coninc

o@gmail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 13

Cty CP tư vấn và xây 

dựng công trình Việt 

Nam

Cấp mới 25/7/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Điện 

lực

56 GSXD
H24.17-260402-

170029
Vũ Đức Dũng 03/03/1994

Tân Viên, An Lão, Hải 

Phòng
031094006038 0793253379

dungv7690@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 07
Cty CP tư vấn & xây 

dựng Hải Thành
Cấp mới 25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

57 GSXD
H24.17-260402-

170031

Nguyễn Văn 

Toàn
07/6/1987

Thôn Tiên La, Đức 

Giang, Yên Dũng, Bắc 

Giang

024087001991 0978672880
nguyentoan76bg

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu – đường 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13
Cty TNHH Đỉnh 

Long
Cấp mới 24/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

58 GSXD
H24.17-260402-

170032
Hà Văn Thắng 08/6/1995

Xóm 3, Mai Sơn, Yên 

Mô, Ninh Bình
037095003864 0383769425

thangha487@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 07
Cty CP tư vấn & xây 

dựng Hải Thành
Cấp mới 14/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

59 TKKC
H24.17-260402-

170033
Chu Văn Phúc 24/8/1994

0508, A3, An Bình City, 

KĐT TPGL, Cổ Nhuế 1, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

042094008805 0964897269
Chunhatphuc@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 08
Cty Cp thiết kế và 

xây dựng Đức Việt
Cấp mới 29/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng 

60 QLDA
H24.17-260402-

170034
Vũ Văn Tuấn 04/11/1977

Số 16 ngõ 1D, phố 

TRần Quang Diệu, 

phường Ô Chợ Dừa, Hà 

Nội

034077002824 0983114246
khongco@gmail

.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình biển- 

Dầu khí

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 26

Cty CP đầu tư phát 

triển số 225
Cấp mới 12/6/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội 

61 QLDA
H24.17-260402-

170035

Nguyễn Thiết 

Dũng
02/11/1983

Thôn Tiểu Than, vạn 

Ninh, Gia Bình, Bắc 

Ninh

027083012159 0978019598
thietdung38@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 13

Cty CP đầu tư xuất 

nhập khẩu Thăng 

Long

Cấp mới 05/6/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghiệp - 

ĐH Thái 

Nguyên

62 QLDA
H24.17-260402-

170037
Bùi Văn Hồng 10/9/1979

Tổ 8, Mộ Lao, Hà Đông, 

Hà Nội
036079002919 0912066834

khongco@gmail

.com

Kỹ sư Tin học xây 

dựng công trình

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 23

Cty CP đầu tư phát 

triển số 225
Cấp mới 10/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng 

63 GSXD
H24.17-260402-

170038
Đặng Hải Đăng 06/01/1986

7C/56 đường Đình 

Đông, phường Lê Chân, 

Hải Phòng

042086000531 0904397079
haidangdviz@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật an 

toàn hàng hải

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 16

Cty TNHH đầu tư 

thương mại kỹ thuật 

XD sông Tích

Cấp mới 27/10/2025 Bộ Công An Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

mailto:tranhhungcmb@gmail.com
mailto:tranhhungcmb@gmail.com
mailto:vuongbv.coninco@gmail.com
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mailto:khongco@gmail.com
mailto:thietdung38@gmail.com
mailto:thietdung38@gmail.com
mailto:khongco@gmail.com
mailto:khongco@gmail.com
mailto:haidangdviz@gmail.com
mailto:haidangdviz@gmail.com
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64 ĐGXD
H24.17-260402-

170039

Nguyễn Đăng 

Thanh Lâm
13/3/2000

Tổ 15, phường Vĩnh 

Tuy, tp Hà Nội
001200000681 0395781481

thanhlam1303z

@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng III HAP 02

Cty CP tư vấn xây 

dựng Công nghiệp 

và đô thị Việt Nam 

(VCC)

Cấp mới 28/2/2025 Bộ Công An Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội 

65 GSXD
H24.17-260402-

170050

Phương Hữu 

Triệu
05/01/1982

506C nhà 128A, Ngõ 

Văn Hương, Hàng Bột, 

Đống Đa, HÀ Nội

027082006040 0947401368
trieuphuongthao

.bk@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu – đường 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Cty CP tư vấn đầu tư 

xây dựng & thương 

mại Minh Phú

Cấp mới 18/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng 

66 GSLĐ
H24.17-260403-

170058

Nguyễn Trọng 

Quyết
26/07/1987

Cc TN Thấp, Kiến 

Hưng, Hà Đông, Hà Nội
034087008644 0984211661

trongquyetbs@g

mail.com
Kỹ sư Kỹ thuật điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 10

Công ty TNHH Phát 

triển tư vấn tổng hợp 

Trọng Nghiệp

Cấp mới 27/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 10 Cấp mới

67 GSXD
H24.17-260403-

170063

Nguyễn Đức 

Cường
05/03/1985

Tdp Đại Cát 2, Liên 

Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

027085006899 0972588599
cuongbn1@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12
Công ty cổ phần 

Tổng hợp Thanh Hà
Cấp mới 22/01/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 12 Cấp mới

68 GSXD
H24.17-260403-

170064

Lê Nguyễn 

Hoàng Huy
11/07/1980

67 Trần Văn Trà, Tổ 56 

Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng

051080005839 0913454699
huypvcic@gmai

l.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng - công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20
Công ty Cổ phần địa 

ốc Phúc Thanh An
Cấp mới 28/06/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bán 

công Tôn 

Đức Thắng

69 GSXD
H24.17-260403-

170069
Cao Văn Quân 05/10/1979

Xóm Phú Sơn, xã Quan 

Thành, tỉnh Nghệ An
040079021363 0968520179

caovanquan.051

0@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Công ty CP Tư vấn 

đầu tư và Xây dựng 

Tuấn Việt

Cấp mới 11/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

70 GSLĐ
H24.17-260403-

170072

Nguyễn Đức 

Thanh
16/12/1989

Tổ 3 – Phường Việt 

Hưng – Thành phố Hà 

Nội.

001089029371 0916121989
ks.nguyenthanh

89@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điều khiển 

và tự động hoá

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 07

Công ty Cổ phần Tư 

vấn, Kiểm định và 

Thương mại Xây 

dựng GOLDSUN

Cấp mới 21/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ thông 

tin và 

truyền 

thông

71
TKCĐ

N

H24.17-260403-

170077
Trịnh Thị Bình 07/09/1992

Phường Phủ Lý, tỉnh 

Ninh Bình
038192004582 0965056793

binh2020.sunny

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật môi trường

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

III HAP 05

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng thương 

mại và thiết bị Việt 

Nam

Cấp mới 24/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

mailto:thanhlam1303z@gmail.com
mailto:thanhlam1303z@gmail.com
mailto:trieuphuongthao.bk@gmail.com
mailto:trieuphuongthao.bk@gmail.com
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Cơ sở đào 

tạo 

72 GSXD
H24.17-260403-

170080

Nguyễn Đức 

Hiệp
07/04/1990

Số 16/183 Cầu Đất, 

phường Gia Viên, thành 

phố Hải Phòng

031090005118 0904104021
nguyenhiep.hp1

990@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13
Công ty TNHH Tập 

đoàn Hà Minh
Cấp mới 06/03/2026 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

73 GSXD
H24.17-260404-

170015

Nguyễn Văn 

Ninh
20/07/1987

14 Ngách 30/38 Phan 

Đình Giót, P/Liệt, 

Thanh Xuân, Hà Nội.

035087001245 0387289139
ninh87.alphaco

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng Tân Thời Đại 

Cấp mới 29/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

74 GSXD
H24.17-260405-

170001

Đặng Tuấn 

Linh          
25/12/1993

An Dương, An Đồng, 

An Dương, Hải Phòng
031093004971 0936861475

rambohp2512@

gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 10

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Hải 

Phòng

Cấp mới 09/09/1993

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

phòng

75 TKKC
H24.17-260405-

170003

Nguyễn Trần 

Hoàn
22/03/1996

Đường Đức Giang, Yên 

Dũng, Bắc Giang
024096015362 0989568503

nguyentranhoan

22031996@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

III HAP 13
Công ty Cổ phần Tư 

vấn Archivina
Cấp mới 07/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

76 GSLĐ
H24.17-260405-

170006
Lê Minh Ngọc   26/11/1979

36 Xóm Hạ Hồi, 

phường Trần Hưng Đạo, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

031079001035 0903485885
lmngoc79@gma

il.com

Kỹ sư Thiết bị điện, 

điện tử công suất  

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 24

Công ty TNHH 

Bureau Veritas Việt 

Nam

Cấp mới 10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

77
TKCĐ

N

H24.17-260406-

170011

Nguyễn Văn 

Thịnh  
07/10/1992

Xã Quảng Chính, Thanh 

Hoá
038092017071 0981670692

vanthinh.me@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

I HAP 10

Công ty cổ phần tư 

vấn và kiểm định xây 

dựng Việt Nam

Cấp mới 10/07/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

78 TKQH
H24.17-260406-

170033

Nguyễn Đăng 

Chính
19/03/2000

Xóm Minh Tiến, thôn 

Lai Tảo, Bột Xuyên, Mỹ 

Đức, Hà Nội

001200026651 0971839503
dangchinh1903

@gmail.com

Kiến trúc sư quy 

hoạch vùng và đô 

thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III HAP 03

Công ty TNHH Phát 

triển tư vấn tổng hợp 

Trọng Nghiệp

Cấp mới 25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội 

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP 03 Cấp mới

79 TKQH
H24.17-260406-

170037
Hà Hào Hùng 11/01/2000

Tổ 13, Gia Thuỵ, Long 

Biên, Hà Nội
033200003273 0868157988

hahaohung999

@gmail.com

Kiến trúc sư quy 

hoạch vùng và đô 

thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III HAP 03

Công ty TNHH Phát 

triển tư vấn tổng hợp 

Trọng Nghiệp

Cấp mới 15/01/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội 

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP 03 Cấp mới



Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email
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môn
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ký
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dự sát 
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kinh 
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(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú
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CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC
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CMT/Th
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tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

80 GSXD
H24.17-260406-

170042
Bùi Văn Bộ 11/11/1983

Phòng 212HH01B KDT 

THANH HÀ, Tổ dân 

phố 1, Xã Bình Minh, 

Thành phố Hà Nội

034083000365 0976489988
buivanbo83@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng & Thương mại 

Minh Phú

Cấp mới 18/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

81 GSXD
H24.17-260406-

170054
Trịnh Thị Phấn 10/02/1980

Bát Trang, An Lão, Hải 

Phòng
031180008446 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty Cổ Phần tư 

vấn đầu tư và xây lắp 

Bình Minh

Cấp mới 23/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Hàng 

Hải

82 GSXD
H24.17-260406-

170055

Nguyễn Phi 

Hùng        
29/04/1975

Tổ 14, Trần Thành Ngọ, 

Kiến An, Hải Phòng
031075003097 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty CP Tư Vấn 

Đầu Tư và Xây Lắp 

Bình Minh

Cấp mới 11/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Hàng 

Hải

TKKC
Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 20 Cấp mới

83 GSLĐ
H24.17-260406-

170057
Trần Văn Hoà 04/09/1984

Vàng Thôn – Xã Xuân 

Lai – Huyện Gia Bình – 

Tỉnh Bắc Ninh

027084015199 0987984889
tranvanhoacncb

n@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

Cơ điện – Bảo trì

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 16
Công ty CP 

CONICO 3C
Cấp mới 04/11/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật Hưng 

Yên

84 GSLĐ
H24.17-260406-

170078
Phạm Đình Thi 20/07/1990

Thôn Tỉnh Cách, xã 

Mao Điền, Thành phố 

Hải Phòng

030090010449 0978000658
dinhthihd@gma

il.com

Kỹ sư Điện công 

nghiệp và dân dụng

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 10

Công ty cổ phần 

giám sát xây dựng và 

thiết bị Delta

Cấp mới 04/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Điện 

lực

85 TKKC
H24.17-260407-

170029

Nguyễn Văn 

Hoằng
15/06/1975

Tổ 1, Bằng A, Phường 

Hoàng Liệt, Thành phố 

Hà Nội

033075013155 0912100366
hoangsdcc@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình trên 

sông - Nhà máy 

thuỷ điện

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 28

Công ty TNHH Tư 

vấn kỹ thuật Việt 

Nam – Canada 

Cấp mới 09/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội 

86 TKCĐ
H24.17-260407-

170031

Nguyễn Hữu 

Trọng
10/09/1991

Tổ 55 Hoà Khê, Thanh 

Khê, Đà Nẵng
051091002682 0367248763

trongnh504@g

mail.com
Kỹ sư Kỹ thuật điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 12

Công Ty TNHH xây 

dựng và thương mại 

Điện năng

Cấp mới 27/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Đà 

Nẵng

87 TKCĐ
H24.17-260407-

170035
Tạ Văn Thành 19/02/1979

Xóm 3 Phúc Đức,Sài 

Sơn,Quốc Oai,Hà Nội
001079024555 0982571886

thanhtv.htc@gm

ail.com

Kỹ Sư Máy Xây 

Dựng và thiết bị 

thủy lợi

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 23

Công Ty TNHH xây 

dựng và thương mại 

Điện năng

Cấp mới 24/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

88 GSXD
H24.17-260407-

170043

Tạ Quốc 

Phương
01/11/1987

thôn Vân Lũng, xã An 

Khánh, TP Hà Nội
001087011743 0972058987

taquocphuong@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 13

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và 

thương mại Tây Hà

Cấp mới 17/05/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

mailto:taquocphuong@gmail.com
mailto:taquocphuong@gmail.com
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tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

89 TKQH
H24.17-260407-

170044

Thân Thị Trà 

My
28/08/1999

Khu phố 3, Phố Mới, 

Quế Võ, Bắc Ninh
027199000208 0389123776

tramy6347@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III HAP 03

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng, Môi 

trường và Hạ tầng 

Kỹ thuật Việt Nam

Cấp mới 01/8/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

TKCT

N

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

III HAP 03 Cấp mới

90 GSXD
H24.17-260407-

170049
Trần Văn Võ 03/03/1985

25 Lộc Vượng, Phường 

Lộc Vượng, TP Nam 

Định, Nam Định

036085011444 0944565027
tranvanvo85@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 16

Công ty TNHH MTV 

Tư vấn TKXD Thái 

Minh

Cấp mới 06/02/2025

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 16 Cấp mới

91 GSXD
H24.17-260407-

170054
Vàng Mí Tỏa 26/10/1993

Thôn phiêng đáy xã yên 

cường tỉnh tuyên quang
002093002163 0362978658

vangtoa.93@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 08

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Việt 

Tiến

Cấp mới 29/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

TKKC
Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

III HAP 08 Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 05 Cấp mới

92 GSXD
H24.17-260407-

170055
Đỗ Ngọc Giáp 10/08/1988

TDP Đẩu Sơn 2, 

phường Phù Liễn, thành 

phố Hải Phòng

031088005241 0916648558
dongocgiapnuce

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình Thuỷ lợi 

– Thuỷ điện

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 15

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng 

và công nghiệp Hải 

Phòng

Cấp mới 28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

GSLĐ
Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 15 Cấp mới

93 GSXD
H24.17-260407-

170062
Vũ Hải Đăng 04/03/1982

TDP Hoàng 5, Cổ Nhuế 

1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
015082000050 0768011076

Dangvh82@gm

ail.com
Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 19

Công Ty CP Kiến 

Trúc và Tư vấn Xây 

dựng Việt Nam 

Cấp mới 10/10/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng
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Mã môn 

thi
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DD/MM/YY
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tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

94 GSXD
H24.17-260407-

170063
Bùi Văn Cường 24/10/1980

Tổ 1 thị trấn Yên Phú, 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang

022080000770 0915806707
Vietienbm80@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 18

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Việt 

Tiến

Cấp mới 13/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 18 Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP 18 Cấp mới

95
TKCĐ

N

H24.17-260407-

170065

Nguyễn Minh 

Châu
10/5/1985

Tổ 14 khu 4, phường Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh
022185003590 0979514308

minhchau.ksn85

@gmail.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

I HAP 15

Công ty cổ phần tư 

vấn quy hoạch thiết 

kế xây dựng Quảng 

Ninh

Cấp mới 17/4/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Phương 

Đông

96 GSLĐ
H24.17-260407-

170066

Nguyễn Văn 

Thi
19/8/1985

49/10, KP19, Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, 

TP HCM

033085005396 0913271319
Nguyenthi198@

gmail.com

Kỹ sư Tự động hóa 

xí nghiệp công 

nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 17

Công ty TNHH Quản 

lý DSPcons Việt 

Nam

Cấp mới 22/4/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thái 

Nguyên

97 ĐGXD
H24.17-260407-

170068

Đồng Hạnh 

Hoa
18/3/1981

Căn 2903 tòa D1 

KĐTM Kim Văn - Kim 

Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội

030181005198 0983707182
donghanhhoa@

gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng I HAP 23

Công ty tư vấn thiết 

kế kiến trúc xây 

dựng - Tổng công ty 

tư vấn thiết kế giao 

thông vận tải CTCP

Cấp mới 03/3/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

98 QLDA
H24.17-260407-

170078

Nguyễn Văn 

Hoàng
07/12/1988

Cụm 2, Liên Hà, Đan 

Phượng, Hà Nội
001088031267 0904917444

Lhdanphuong4h

oang@gmail.co

m

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 11

Công ty TNHH xây 

dựng đô thị Toàn 

Thắng

Cấp mới 23/7/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

99 GSXD
H24.17-260407-

170098

Nguyễn Việt 

Dũng
03/4/1982

Thôn Nội 1- xã Hát 

Môn, TP Hà Nội
001082035619 0987421234

nguyendung667

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18

Công ty cổ phần tư 

vấn giao thông vận 

tải

Cấp mới 18/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

100 GSXD
H24.17-260408-

170009

Trương Thoại 

Lân
13/10/1992

57/4 Nguyễn Văn Đừn, 

phường An Đông, TP 

Hồ Chí Minh

046092010004 0382188793
truongthoailan

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Công ty TNHH tư 

vấn - thiết kế kiến 

trúc Phú Hưng 

Chương

Cấp mới 02/5/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc 

TP.HCM

101 GSXD
H24.17-260408-

170017

Trần Cao 

Nguyên 
21/8/1966

Thôn Nhuế, xã Thiên 

Lộc, TP Hà Nội
044066012430 0984304700

trancaonguyen1

966@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 19

Công ty cổ phần tư 

vấn giao thông Hà 

Nội

Cấp mới 10/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

mailto:Vietienbm80@gmail.com
mailto:Vietienbm80@gmail.com
mailto:minhchau.ksn85@gmail.com
mailto:minhchau.ksn85@gmail.com
mailto:Nguyenthi198@gmail.com
mailto:Nguyenthi198@gmail.com
mailto:donghanhhoa@gmail.com
mailto:donghanhhoa@gmail.com
mailto:Lhdanphuong4hoang@gmail.com
mailto:Lhdanphuong4hoang@gmail.com
mailto:Lhdanphuong4hoang@gmail.com
mailto:nguyendung667@gmail.com
mailto:nguyendung667@gmail.com
mailto:truongthoailan@gmail.com
mailto:truongthoailan@gmail.com
mailto:trancaonguyen1966@gmail.com
mailto:trancaonguyen1966@gmail.com
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tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

102 GSXD
H24.17-260408-

170033

Huỳnh Minh 

Đức
05/3/1984

Tổ 59 Hòa Khê, Thanh 

Kê, Đà Nẵng
049084018003 0906535259

minhducx3c@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 19

Công ty cổ phần tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng ECC

Cấp mới 04/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa - ĐH 

Đà nẵng

103 TKĐB
H24.17-260408-

170045
Trần Tiến Lực 25/5/1976

D1 khu D KPH 

Mandarin Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội

025076000189 0913253611
luc.phuthai@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

đường bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 26
Công ty cổ phần tư 

vấn Phú Thái
Cấp mới 25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

104 TKĐB
H24.17-260408-

170046
Lê Đức Cảnh 18/6/1975

82 ngõ 1150 đường 

Láng, P Láng Thượng, 

Quận Đống Đa. Hà Nội

017075000141 0904292606
leduccanh1975

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

đường bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 26
Công ty cổ phần tư 

vấn Phú Thái
Cấp mới 10/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

105 ĐGXD
H24.17-260408-

170047

Nguyễn Văn 

Thanh
02/8/1981

Số 7/47 Lương Khánh 

Thiện, phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

036081010688 0915051639

nguyenvanthanh

1010688@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng III HAP 20

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng 

và công nghiệp Hải 

Phòng

Cấp mới 05/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 20 Cấp mới

106 TKĐB
H24.17-260408-

170048

Ngô Lê Việt 

Đức
07/4/1987

Tiểu khu Nam Tiến, thị 

trấn Nông Cống, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa

038087012891 0986695098
ngolevietduc87

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 14
Công ty cổ phần tư 

vấn Phú Thái
Cấp mới 13/6/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

107 TKĐB
H24.17-260408-

170051

Nguyễn Bằng 

Việt
22/7/1975

TDP Phú Thứ, phường 

Tây Mỗ, Hà Nội
026075001299 0942292868

vietbrico72002

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

đường bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 22
Công ty cổ phần tư 

vấn Phú Thái
Cấp mới 01/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

108 KSĐH
H24.17-260408-

170056
Đỗ Quang Tiến 13/01/1981

Số 12 dãy B khu phố 

14, phường Hà Đông, 

TP Hà Nội

033083006530 0986695098
quangtienkspt@

gmail.com
Kỹ sư Trắc địa Khảo sát Địa hình I HAP 14

Công ty cổ phần tư 

vấn Phú Thái
Cấp mới 04/2/2025

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Mỏ - 

Địa chất

109 GSXD
H24.17-260408-

170063
Đỗ Duy Thanh 19/11/1985

Tổ dân phố 10, phường 

Bảo An, tỉnh Khánh 

Hòa

038085033673 0372380296
Duythanhcd@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình giao 

thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty cổ phần tư 

vấn đường cao tốc 

Việt Nam

Cấp mới 18/3/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

TP.HCM

110 TKĐB
H24.17-260408-

170064

Nguyễn Văn 

Hùng
22/10/1986

R1.8A11 Florence, TDP 

số 17 cầu Diễn, phường 

Từ Liêm, TP Hà Nội

034086001114 0948588660
hungnguyengtvt

@gmail.com

Kỹ sư Công trình 

giao thông công 

chính

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 17
Công ty cổ phần tư 

vấn Phú Thái
Cấp mới 08/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

mailto:minhducx3c@gmail.com
mailto:minhducx3c@gmail.com
mailto:luc.phuthai@gmail.com
mailto:luc.phuthai@gmail.com
mailto:leduccanh1975@gmail.com
mailto:leduccanh1975@gmail.com
mailto:nguyenvanthanh1010688@gmail.com
mailto:nguyenvanthanh1010688@gmail.com
mailto:nguyenvanthanh1010688@gmail.com
mailto:ngolevietduc87@gmail.com
mailto:ngolevietduc87@gmail.com
mailto:vietbrico72002@gmail.com
mailto:vietbrico72002@gmail.com
mailto:quangtienkspt@gmail.com
mailto:quangtienkspt@gmail.com
mailto:Duythanhcd@gmail.com
mailto:Duythanhcd@gmail.com
mailto:hungnguyengtvt@gmail.com
mailto:hungnguyengtvt@gmail.com
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tạo 

111 KSĐC
H24.17-260408-

170065

Trần Danh 

Mạnh
07/11/1983

Tổ 18, cụm Thường 

Thanh, phường Việt 

Hưng, TP Hà Nội

027083000536 0985295835
manhdcct@gma

il.com

Kỹ sư Địa chất 

công trình

Khảo sát Địa chất 

công trình
I HAP 18

Công ty cổ phần tư 

vấn Phú Thái
Cấp mới 14/3/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

112 GSXD
H24.17-260408-

170066
Trần Đức Mạnh 07/7/1981

Tổ 6, Minh Tân, TP 

Yên Bái, Yên Bái
015081001106 0972657087

manhtvccs@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng công 

trình Thăng Long

Cấp mới 25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

113 KSĐH

H24.17-260408-

170071;

H24.17-260409-

170040

Lê Trung Kiên 13/01/1981
Hạnh Phúc, Vạn Phúc, 

Hà Đông, Hà Nội
033081000064

0983666358

; 

0918991379

letrungkien111s

@gmail.com
Kỹ sư Trắc địa Khảo sát Địa hình I HAP 22

Công ty cổ phần tư 

vấn Phú Thái
Cấp mới 25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

114 GSXD
H24.17-260408-

170072

Nguyễn Văn 

Thức
01/10/1987

Thôn Tượng Cước, xã 

Xuân Trúc, tỉnh Hưng 

Yên

033087006210 0974885911
thucnguyen110

2@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

vật liệu xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Công ty cổ phần 

giám sát xây dựng và 

thiết bị Delta

Cấp mới 29/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

115
TKCT

N

H24.17-260408-

170073
Lê Văn Chè 04/5/1991

CHCC số 1306, B11D, 

khu đô thị Nam Trung 

Yên, phường Yên Hòa, 

TP Hà Nội

037091003446 0961593638
leche.hau@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

II HAP 12

Công ty cổ phần phát 

triển đô thị bền vững 

Việt Nam

Cấp mới 08/7/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

116 TKĐB
H24.17-260408-

170077
Nguyễn Quân 30/01/1970

2B, Tông Đản, phường 

Hoàn Kiếm, Hà Nội
001070023660 0913002038

quan6974@gma

il.com
Kỹ sư Cầu đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 31
Công ty cổ phần tư 

vấn Phú Thái
Cấp mới 13/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

117 GSXD
H24.17-260408-

170080

Trương Danh 

Ngọc
26/7/1982

Thôn Ngọc Chấn, Tái 

Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương
030082005769 0986380479

danhngochd@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Thi công đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18
Công ty cổ phần xây 

lắp Hải Long
Cấp mới 12/5/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

118 GSXD
H24.17-260408-

170093
Vũ Văn Viên 12/5/1973

TDP Tân Thịnh, thị trấn 

Tân Yên, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

001073043382 0352843789
Vuvanvien@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 11

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Việt 

Tiến

Cấp mới 10/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

119 GSXD
H24.17-260409-

170001
Lê Văn Thiện 29/01/1981

408 K7 TT Bách Khoa, 

Bách Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

038081009440 0902026136
levthien@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20
Công ty cổ phần 

tổng hợp Thanh Hà
Cấp mới 22/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 20 Cấp mới

mailto:manhdcct@gmail.com
mailto:manhdcct@gmail.com
mailto:manhtvccs@gmail.com
mailto:manhtvccs@gmail.com
mailto:letrungkien111s@gmail.com
mailto:letrungkien111s@gmail.com
mailto:thucnguyen1102@gmail.com
mailto:thucnguyen1102@gmail.com
mailto:leche.hau@gmail.com
mailto:leche.hau@gmail.com
mailto:quan6974@gmail.com
mailto:quan6974@gmail.com
mailto:danhngochd@gmail.com
mailto:danhngochd@gmail.com
mailto:Vuvanvien@gmail.com
mailto:Vuvanvien@gmail.com
mailto:levthien@gmail.com
mailto:levthien@gmail.com
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120 GSXD
H24.17-260409-

170010

Nguyễn Xuân 

Tình
08/11/1979

325 Thượng Lãm, Phú 

Lãm, Hà Đông, Hà Nội
001079004800 0936395967

tinhths1979@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 20

Công ty cổ phần đầu 

tư tư vấn và xây 

dựng TTC

Cấp mới 14/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 20 Cấp mới

121 GSXD
H24.17-260409-

170014

Nguyễn Văn 

Linh
02/9/1987

P308-A11, Đ.800A Khu 

Tt HVQP, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà Nội

034087003233 0989853630

nguyenvanlinh0

987.mta@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty cổ phần 

thương mại Thái 

Việt

Cấp mới 17/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Học viện 

Kỹ thuật 

quân sự

122 GSXD
H24.17-260409-

170018

Phạm Tiến 

Dũng
25/11/1989

504-B4 Thanh Xuân 

Bắc, Thanh Xuân, Hà 

Nội

036089003810 0948683839
dungpt.nu@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng MTB 

Việt Nam

Cấp mới 9/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

123 GSXD
H24.17-260409-

170020

Phạm Ngọc 

Ánh
04/3/1984

Xóm 5 Tân Xuân, Xuân 

Trường, Nam Định
036084009809 0973685955

phamngocanhxt

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 16

Công ty cổ phần xây 

dựng vận tải Thành 

Sơn

Cấp mới 20/01/2025 Bộ Công an Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

124 GSXD
H24.17-260409-

170023

Hoàng Văn 

Mạnh
08/4/1990

Tổ 11 Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên, Thái Nguyên

019090013172 0988693986
manhhoang@tn

gland.vn

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12
Công ty cổ phần 

TNG LAND
Cấp mới 14/5/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 12 Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP 12 Cấp mới

125 GSXD
H24.17-260409-

170033
Lý Mai Lương 15/05/1993

Trường Minh, Trường 

Văn, Thanh Hóa
038093016778 0965872912

luong.lymai1@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật vật liệu 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 10

Công Ty TNHH Tư 

Vấn Kiến Trúc Đức 

Phúc

Cấp mới 19/05/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

126 GSXD
H24.17-260409-

170034

Nguyễn Xuân 

Viên
30/05/1995

Tổ dân phố Bàng Cả 

Đình Mận, phường Mão 

Điền, tỉnh Bắc Ninh

027095007031 0904304995

nguyenxuanvien

300595@gmail.

com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật vật liệu 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 07

BQLDA đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp 

Hải Phòng

Cấp mới 16/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

mailto:tinhths1979@gmail.com
mailto:tinhths1979@gmail.com
mailto:nguyenvanlinh0987.mta@gmail.com
mailto:nguyenvanlinh0987.mta@gmail.com
mailto:nguyenvanlinh0987.mta@gmail.com
mailto:dungpt.nu@gmail.com
mailto:dungpt.nu@gmail.com
mailto:phamngocanhxt@gmail.com
mailto:phamngocanhxt@gmail.com
mailto:manhhoang@tngland.vn
mailto:manhhoang@tngland.vn
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127 GSXD
H24.17-260409-

170039

Nguyễn Đình 

Trí
24/02/1990

húc Hải 2, Đa Phúc, 

Dương Kinh, Hải Phòng
040090043834 0973366256

Dinhtri296111

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Công ty cổ phần tư 

vấn và xây dựng Hải 

Phòng

Cấp mới 26/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

128 GSXD
H24.17-260409-

170041
Trần Công Anh 02/10/1982

Số 02/253 Hai Bà 

Trưng, Cát Dài, Lê 

Chân, Hải Phòng

031082001416 0968837584
conganhhn82@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11
Công ty TNHH Xây 

dựng Hoàng Lộc
Cấp mới 28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

129 TKĐB
H24.17-260409-

170042
Trần Tiến Lực 25/05/1976

Căn hộ chung cư số 

1101 – D1 – khu D – 

khu phức hợp Mandarin 

garden, phường Yên 

Hòa, thành phố Hà Nội

025076000189 0913253611
luc.phuthai@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

đường bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 26
Công ty Cổ phần tư 

vấn Phú Thái
Cấp mới 25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

130 TKĐB
H24.17-260409-

170045
Hồ Xuân Tuấn 01/04/1989

N6-Sh16, khu nhà ở 

Kiến Hưng, Phường 

Kiến Hưng, Thành Phố 

Hà Nội

017089000029 0988466245
hoxuantuan148

9@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu – đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 13
Công ty Cổ phần tư 

vấn Phú Thái
Cấp mới 02/10/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

131 QLDA
H24.17-260409-

170046

Nguyễn Thanh 

Hải
13/05/1978

Số 12/10/38 phố Phạm 

Hữu Điều, phường An 

Biên, thành phố Hải 

Phòng

001078042266 0914553992

hainguyenthanhl

c1978@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật điện 

- Hệ thống điện

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 09

Ban quản lý dự án - 

Công ty Điện lực Hải 

Phòng

Cấp mới 23/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 09 Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP 09 Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 09 Cấp mới

132 GSXD
H24.17-260409-

170047

Phạm Văn 

Quân
01/02/1984

Thôn An Cư, Đức 

Xương, Gia Lộc, Hải 

Dương

030084011920 0965844183
vanquanc17@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 

Vinasean

Cấp mới 05/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

133 GSXD
H24.17-260409-

170056

Đỗ Nguyên 

Thành
28/07/1985

Thôn Toàn Thắng, Xã 

Minh Thái, Tỉnh Ninh 

Bình

036085017513 0974729767
donguyenthanh

86@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14
Công ty TNHH 

ARTELIA Việt Nam
Cấp mới 19/06/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

134 GSXD
H24.17-260410-

170016

Hoàng Văn 

Bích
14/04/1990

 An Dương, Tân Yên, 

Bắc Giang
024090022738 0946861221

vanbich568@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 08

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 

Vinasean

Cấp mới 07/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

135 GSLĐ
H24.17-260410-

170022
Ngô Kim Ngọc 16/11/1987 Thuận an bình dương 040087007746 0376714243

ngongoc299@g

mail.com
Kỹ sư Kỹ thuật điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 16
Công ty CP dịch vụ 

thí nghiệm điện 5
Cấp mới 27/04/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Quy 

Nhơn
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136 QLDA
H24.17-260410-

170027

Nguyễn Thị 

Phương
18/12/2000

Số 100 Tôn Thất Tùng, 

Phường Lê Đại Hành, 

TP Hải phòng

030300007581 0382086476
phuong18llt@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 02

Trung tâm quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 22/12/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

137 GSXD
H24.17-260410-

170028

Phan Minh 

Vượng
25/09/1983

10A Đồng Nhân, Đồng 

Nhân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

038083018301 0565149999
minhvuongaum

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Tin học xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 19

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Thăng Long

Cấp mới 10/01/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Xây 

dựng

138 TKTG
H24.17-260410-

170032

Nguyễn Văn 

Thịnh
07/10/1992

Xã Quảng Chính, Thanh 

Hoá
038092017071 0981670692

vanthinh.me@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống thông gió - 

cấp thoát nhiệt

I HAP 10

Công ty cổ phần tư 

vấn và kiểm định xây 

dựng Việt Nam

Cấp mới 10/07/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Xây 

dựng

139 GSXD
H24.17-260410-

170033

Phạm Văn 

Phương
20/11/1982

Tân Phú 1, Tân Bình, 

Bình Dương, HCM
034082113561 0976087635

phuongphamtf1

182@gmail.com

Kỹ sư Công trình 

thủy lợi 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 19

Công ty TNHH 

Apave Châu Á – 

Thái Bình Dương – 

Chi nhánh thành phố 

Hồ Chí Minh

Cấp mới 08/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Thủy 

Lợi

140 TKQH
H24.17-260410-

170036

Nguyễn Khắc 

Nhật
15/12/1986

Khu đô thị Nam An 

Khánh, xã An Khánh, 

thành phố Hà Nội

040086030448 0948288162

nguyenkhacnhat

ksdt@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật Hạ 

tầng đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
I HAP 16

Viện Quy hoạch xây 

dựng phát triển nông 

thôn, trực thuộc  

Viện Quy hoạch đô 

thị và nông thôn 

Quốc gia.

Cấp mới 30/06/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

141 GSXD
H24.17-260410-

170040

Phùng Đức 

Nam
18/01/1976

Tổ dân phố Thanh Vị - 

phường Tùng Thiện - 

thành phố Hà Nội

001076017923 0353978268

phungducnamst

1976@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng giao 

thông Hà Nội

Cấp mới 10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

142 GSXD
H24.17-260410-

170044

Dương Văn 

Định
26/7/1964

1003-Toà nhàCt3 KNO 

BTLTĐ, Yên Nghĩa, Hà 

Đông, Hà Nội

036064029368 0369349617
duongvandinh2

021@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 38

Công ty TNHH Xây 

dựng thương mại 

Kim Sơn

Cấp mới 10/07/2024 Bộ Công an Việt Nam Dài hạn

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội 

143 GSXD

H24.17-260410-

170046;

H24.17-260413-

170079

Trần Văn Chu 

Xuyên
10/08/1985

SN 155 Tổ dân phố 

Đồng, Đa Mai, Bắc 

Ninh

024085001421 0972849645
tranxuyen1985b

g@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Công ty cổ phần 

giám sát xây dựng và 

thiết bị Delta

Cấp mới 30/07/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy 

Học viện 

Kỹ thuật 

quân sự

144 GSXD
H24.17-260410-

170050

Nguyễn Quang 

Vinh
25/12/1974

22/51 Bạch Đằng, 

Thượng Lý, Hồng Bàng, 

Hải Phòng

031074008613 0936688387
quangvinh04@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 25
Công ty Cổ phần xây 

lắp Quang Minh Trí
Cấp mới 06/02/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy 

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

TKKC
Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

III HAP 25 Cấp mới

145 GSLĐ
H24.17-260411-

170001
Lương Văn Bảo 10/09/1993

KP Định Thọ 2 Thị 

Trấn Phú Hòa, Phú Hòa, 

Phú Yên

054093007960 0935704114
Vanbao1009@g

mail.com

Kỹ sư Điện – Điện 

tử Kỹ thuật điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 10
Công ty Cổ Phần 

Kiến Trúc Nam Kiến
Cấp mới 19/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH QG 

TP.HCM - 

ĐH Bách 

khoa

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 10 Cấp mới
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146 GSLĐ
H24.17-260411-

170014
Lê Lương Tú 15/03/1998

Thôn Vân Am, Yết 

Kiêu, Gia Lộc, Hải 

Dương

030098005100 0326677373
leluongtu94@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật cơ 

điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 02

Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng thương 

mại và phát triển nhà 

Bắc Sông Hồng

Cấp mới 23/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

147 GSXD
H24.17-260411-

170015

Võ Minh 

Hoàng
30/08/1988

tổ 1 Thôn Khương Mỹ, 

Hoà Phong, Hoà Vang, 

Đà Nẵng

048088005010 0905218296
minhhoang3008

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng, Môi 

trường và Hạ tầng 

Kỹ thuật Việt Nam

Cấp mới 06/11/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Hà 

Nẵng - ĐH 

Bách khoa

148
TKCĐ

N

H24.17-260413-

170025

Phạm Thị 

Nhâm
22/10/1992

Căn 2718 tháp B tòa 

hỗn hợp Hateco Hoàng 

Mai, Phường Yên Sở, 

Thành phố Hà Nội

030192018985 0989158189
phamnham.mtdt

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật môi trường 

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

I HAP 10

Công ty Cổ phần 

thiết kế kiến trúc xây 

dựng và tư vấn đầu 

tư Đông Dương

Cấp mới 20/10/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Xây 

dựng

149 GSXD
H24.17-260413-

170047

Nguyễn Tiến 

Duy
08/09/1998

Số 4/61 Lạch Tray, 

phường Gia Viên, thành 

phố Hải Phòng

031098001940 0969190528
duynguyennnn9

8@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 04
Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 29/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 04 Cấp mới

150 GSLĐ
H24.17-260413-

170052

Dương Văn 

Toán
20/08/1982

P809-Ct4 KN Ở XLĐ1, 

Phú Lương, Hà Đông, 

Hà Nội

034082006325 0973980382
vantoantb@gma

il.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 16
Công ty Cổ phần 

Tập đoàn PC1
Cấp mới 12/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Công 

nghiệp Hà 

Nội

151 TKCĐ
H24.17-260413-

170053
Đỗ Văn Chuyện 07/08/1979

Thôn Quan Nhân, xã 

Tam Hưng, tp Hà Nội
001079053340 0968466357

chuyendo@anx

uan.com.vn

Kỹ sư Thuỷ lợi - 

Máy xây dựng và 

thiết bị

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

II HAP 20

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 

thiết bị công nghệ 

VN

Cấp mới 10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Thủy 

Lợi

152 GSXD
H24.17-260413-

170055

Nguyễn Trọng 

Dương
22/10/1990

Thôn Tiền Vỹ, Xã Hà 

Tây,TP Hải Phòng
030090007562 0367195951

thuvienso34@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 09

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng công 

trình Thăng Long

Cấp mới 25/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

153 GSXD
H24.17-260413-

170056

Nguyễn Đức 

Hiếu
25/02/1984

Thôn Đầu Phụng 

Công,Văn Giang, Hưng 

Yên

033084001572 0982522588
nguyenduchieu8

4@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu – đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng giao thông 4

Cấp mới 28/05/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

154 GSXD
H24.17-260413-

170071
Trần Mạnh Cừ 30/07/1983

Thôn Vân Hồng, Tây 

Sơn, Kiến Xương, Thái 

Bình

034083015803 0989191983
manhcu.tran@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu – đường 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Công ty cổ phần tư 

vấn đường cao tốc 

Việt Nam

Cấp mới 11/01/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

155 GSXD
H24.17-260413-

170074

Lương Trọng 

Tuấn
29/06/1990

Thôn 4, Tân Lĩnh, Lục 

Yên, Yên Bái
015090008995 0368387386

luongtuan29061

990@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11
Công ty Cổ Phần 

Vinhomes
Cấp mới 04/06/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy 

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

156 TKCĐ
H24.17-260413-

170075

Đoàn Quyết 

Thắng
25/07/1985

Căn hộ 0904 Toà G2, 

Chung cư Sunshine 

Garden, Vĩnh Tuy, Hà 

Nội

033085000801 0947499232
thangdoan85@g

mail.com

Kỹ sư Thiết bị điện - 

Điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 17

Công ty cổ phần xây 

dựng và công nghiệp 

NSN

Cấp mới 28/07/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

157
TKCĐ

N

H24.17-260413-

170076

Nguyễn Thanh 

Bình
20/08/1991

Thôn La Uyên, Minh 

Quang, Vũ Thư, Thái 

Bình

034091012322 0349801294
thanhbinh20891

@gmail.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

I HAP 10
Công ty cổ phần tư 

vấn Archivina.
Cấp mới 15/03/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

158 QLDA
H24.17-260413-

170077
Vũ Sơn Thượng 09/06/1978

Lô N4.26, khu Cẩm Khê 

A, phường Tứ Minh, 

thành phố Hải Phòng

030078019051 0912941251
vusonthuong11

@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 9

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư và xây 

dựng Thành Đông

Cấp mới 12/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 
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159 GSXD
H24.17-260413-

170081

Trần Trung 

Thành
22/01/1985

Tổ 1 cụm 3 Phường 

Khương Đình, TP Hà 

Nội

001085008972 0976793683
trungthanh2201

@gmail.com

Kỹ sư Địa chất 

công trình - Địa kỹ 

thuật

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Công ty cổ phần 

giám sát và thiết bị 

Delta

Cấp mới 27/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

160 GSXD
H24.17-260413-

170094

Nguyễn Cảnh 

Toàn
20/12/1981

KDT Dương Nội, 

Dương Nội, Hà Đông, 

Hà Nội

040081001674 0989263212

nguyencanhtoan

1636@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng - 

Tin học Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng công 

trình Thăng Long

Cấp mới 15/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

161 GSXD
H24.17-260413-

170100

Trần Tuấn 

Hưng
28/10/1982

Tổ 1 cụm 3 Phường 

Khương Đình, TP Hà 

Nội

001082003603 0989398809
tuanhung2810

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Công ty cổ phần 

giám sát và thiết bị 

Delta

Cấp mới 28/10/1982

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

162 GSXD
H24.17-260413-

170107

Phạm Toàn 

Thắng
01/07/1971

389/27/44 KP2 Hiệp 

Thành, quận 12, Hồ Chí 

Minh

034071013841 0975987171
thangpt1971@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 28

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng giao 

thông Kon Tum.

Cấp mới 10/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

163 GSXD
H24.17-260413-

170108

Nguyễn Đức 

Hưởng
13/04/1985

52+54 Lô A, Khu phố 

11 Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Na

075085010138 0938885202
duchuong289@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17

Công ty TNHH xây 

dựng cơ điện Trí 

Trung

Cấp mới 14/02/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH QG 

TP.HCM - 

ĐH Bách 

khoa  

164 ĐGXD
H24.17-260413-

170109
Phạm Duy Kiên 11/06/1985

Đội 4, thôn Lãng 

Xuyên, xã Gia Lộc, 

thành phố Hải Phòng

030085012820 0985078688
iamkienvn@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật tài 

nguyên nước
Định giá xây dựng III HAP 18

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn Hải Phòng

Cấp mới 07/05/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

165 GSXD
H24.17-260414-

170038

Lê Huỳnh Vĩnh 

Trung
13/11/1988

57 Khóm 2, thị trấn Lai 

Vung, Lai Vung, Đồng 

Tháp

087088017678 0947372002
lehuynhvinhtrun

g@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Công ty Cổ phần tư 

vấn thiết kế xây 

dựng (CIDECO)

Cấp mới 13/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ 

TP.HCM

166 GSXD
H24.17-260414-

170058

Đặng Văn 

Dũng
02/03/1988

Thôn Tế Quan, Đông 

Vinh, Đông Hưng, Thái 

Bình

034088005366 0356262666
dungdang.gthcm

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 15

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng xã 

Như Quỳnh

Cấp mới 12/05/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

TP.HCM

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 15 Cấp mới

167
TKCT

N

H24.17-260414-

170060

Hoàng Quốc 

Oai
18/08/1992

Số 9Q25, Tương Mai, 

Hà Nội
034092008250  0358961221

hoangquocoai.t

b@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

I HAP 11
Công ty Cổ phần Tư 

vấn đầu tư Glopan 
Cấp mới 09/03/2026 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

168 GSXD
H24.17-260415-

170013
Lê Xuân Phong 11/01/1984

Số 4 E3 Ngõ 6 Nguyễn 

Văn Trỗi, Mộ Lao, Hà 

Đông, Hà Nội

034084016526 0913205388
lephong2668@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16
Công ty Cổ phần xây 

dựng Coteccons
Cấp mới 16/01/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

169 TKĐS
H24.17-260415-

170025
Trần Hải Đăng 25/05/1990

CH 12A28 HH02D, 

TDP Số 9, Cự Khê, 

Thanh Oai, Thanh Trì

036090000998 0962178533
haidangcdb49@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường sắt

III HAP 12

Công ty Cổ phần tư 

vấn đầu tư và xây 

dựng Đất Việt

Cấp mới 24/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

170 TKĐB
H24.17-260415-

170033

Nguyễn Tuấn 

Việt
10/10/1988

Thôn Đội Cấn, xã Vĩnh 

Tường, tỉnh Phú Thọ
026088007089 0393624304

tuanviet.dkt@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 15
Công ty cổ phần Tư 

vấn xây dựng A2Z
Cấp mới 10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 
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171
TKCT

N

H24.17-260415-

170038
Ngô Tấn Thành 09/04/1990

Thôn Xuân La, xã Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

031090011676 0936124588
Tanthanhksdt@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật Hạ 

tầng Đô thị

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

II HAP 12
Công ty Cổ phần 

Contech Group
Cấp mới 16/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

172 GSXD
H24.17-260415-

170045

Nguyễn Anh 

Tuấn
04/02/1990

Căn hộ 3308 Tòa D1 – 

Ct2 KĐT Mới Kim Văn 

Kim Lũ, Định Công, Hà 

Nội

040090000611 0981115917
tuanna@cmaxx.

com.vn

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Công ty cổ phần tư 

vấn quản lý dự án 

xây dựng CMAXX

Cấp mới 26/01/2026 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

173 GSXD
H24.17-260415-

170056

Nguyễn Tiến 

Mạnh 
14/05/1987

Thôn Đặng Giang - Xã 

Hoà Xá - TP Hà Nội
001087026245 0988603905

tienmanh14058

7@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 16

Công Ty Cổ Phần 

Xây Dựng và 

Thương Mại 

Starbuilding

Cấp mới 24/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

174 GSLĐ
H24.17-260415-

170059

Trần Xuân 

Cường
16/12/1985

16 Trần Anh Tông, 

Đông A, Ninh Bình
036085010365 0916578277

xuancuong1612

85@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 16

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế và Giám 

định Sao Việt

Cấp mới 15/10/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kinh tế 

- Kỹ thuật 

công 

nghiệp

175 GSXD
H24.17-260415-

170062

Nguyễn Tiến 

Thắng
15/03/1979

TDP Khả Do, Nam 

Viên, Phúc Yên, Vĩnh 

Phúc

026079000373 0917482488
tienthangxddd7

9@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 23

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng VNC 

Việt Nam

Cấp mới 09/04/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

176 KSĐH
H24.17-260415-

170069
Lê Văn Sơn 12/07/1989

Thôn Vương Bá, Công 

Lý, Lý Nhân, Hà Nam
035089004883 0911256686

Sonle1208@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

Trắc địa – Bản đồ
Khảo sát Địa hình I HAP 13

Công ty cổ phần 

quản lý dự án Core 

Asia

Cấp mới 27/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

177 GSLĐ
H24.17-260416-

170006
Cao Văn Thái 04/06/1983

Xóm 1, Diễn Trung, 

Diễn Châu, Nghệ An
040083013934 0976400390

caovthai@gmail

.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật nhiệt lạnh

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 17

Công ty TNHH Tư 

vấn quản lý xây 

dựng DELTA

Cấp mới 16/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Nha 

Trang

178 GSLĐ
H24.17-260416-

170017

Nguyễn Văn 

Huy
07/08/1987

KP. Phước Bình Nam, 

Phường Phú Yên, Tỉnh 

Đắk Lắk

054087008815 0903203559
huymep@gmail.

com
Kỹ sư Cơ – Điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 14

Công ty TNHH Tư 

Vấn Thiết Kế và 

Quản Lý Dự Án 

Atelier (Việt Nam)

Cấp mới 23/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Nông 

lâm 

TP.HCM

179 TKM
H24.17-260416-

170022
Lê Hoàng 12/10/1982

P408 CC Packexim1, 

ADV, Phú Thượng, Tây 

Hồ, Hà Nội

001082004342 0986332447
lehoang.incode

mic@gmail.com
Kỹ sư Khai thác mỏ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Khai thác 

mỏ

II HAP 21

Công ty TNHH Môi 

trường Dương 

Huỳnh - Chi nhánh 

Hà Nội

Cấp mới 29/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

180 GSLĐ
H24.17-260416-

170042

Nguyễn Đình 

Thắng
23/01/1982

TDP Đoàn Kết, Biên 

Giang, Hà Đông, Hà 

Nội

001082003474 0917736699
thang.van.266@

gmail.com

Kỹ sư Tự động hóa 

xí nghiệp công 

nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 16

Công ty TNHH Đầu 

tư Bất động sản 

DOJILAND

Cấp mới 10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội
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